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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  THÁ  

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 332/2020/DS-PT 

Ngày: 11/11/2020        

“V/v tranh chấp bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe  

bị xâm phạm” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  THÁ  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

             Thẩm phán -Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Vĩnh 

Ông Ngô Tấn Lợi 

Bà Trương Thị Bích Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà B i Thị  im  uy n - Thư ký Tòa án nhân dân 

t nh  ồng Tháp. 

-   i di n  i n Ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Bà Nguyễn Bạch 

Nga,  i m sát vi n tham gia phi n tòa.  

Trong ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại tr  s  Tòa án nhân dân t nh  ồng 

Tháp xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số 342/2020/TLPT-DS ngày 

10/7/2020 v  việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm”. 

Do bản án dân s  sơ thẩm số: 22/2020/DS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện T bị kháng cáo. 

Theo Quy t định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số: 395/2020/Q -PT 

ngày 08 tháng 10 năm 2020, giữa các đương s : 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1983. 

 ịa ch :  hóm I, thị trấn T, huyện T, t nh  ồng Tháp.  

2. Bị đơn: Anh  ào Minh T, sinh năm 1996;  

 ịa ch : Tổ 1, ấp T, xã T, thành phố C, t nh  ồng Tháp.  

Người đại diện theo ủy quy n của anh T: Ông  ào Văn S, sinh năm 1969.  

 ịa ch : Ấp T, xã T, thành phố C, t nh  ồng Tháp.   

3. Người kh ng c o: Anh Nguyễn Văn H là nguy n đơn.  
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Có mặt: Anh H, ông S.  

NỘI DUN  VỤ ÁN 

- Nguyên đơn anh Nguyễn  ăn H trình bày: Ngày 16/7/2019, anh T có 

hành vi d ng tay đánh nhi u cái vào v ng đầu của anh gây thương tích rách mí 

mắt trái chảy máu. Tại Bản k t luận giám định pháp y v  thương tích số 279 

ngày 05/9/2019 của Trung tâm pháp y t nh  ồng Tháp k t luận tỷ lệ thương tật 

của ông là 2%. Vì vậy, anh H y u cầu anh T phải bồi thường các khoản ti n sau: 

+ Ti n phẫu thuật, ti n thuốc: 393.000 đồng.  

+ Ti n mua d ng c  vệ sinh v t thương: 100.000 đồng.  

+ Ti n ăn trong 08 ngày: 60.000 đồng x 08 ngày = 480.000 đồng.  

+ Ti n thu nhập giảm do v t thương bị nhức: 100.000 đồng/ngày x 8 

ngày = 800.000 đồng.  

+ Ti n tổn thất tinh thần: 14.900.000 đồng.  

Tổng cộng: 16.673.000 đồng.  

Tại phi n tòa hôm nay, anh H vẫn giữ nguy n y u cầu kh i kiện.  

- Bị đơn anh  ào Minh T ủy quyền cho ông  ào  ăn S trình bày: Do 

anh H có hành vi đ ng vào xe của ông S n n anh T là con của ông S mới đánh 

anh H. Tại phi n tòa, anh T ch  đồng ý bồi thường ti n phẫu thuật, ti n thuốc 

393.000 đồng, ti n mua d ng c  vệ sinh v t thương 100.000 đồng, ti n thu nhập 

giảm do v t thương bị nhức 800.000 đồng, tổng cộng là 1.293.000 đồng.  ối với 

các khoản ti n y u cầu bồi thường khác ông không đồng ý.  

- Bản  n d n s  sơ thẩm số: 22/2020/DS-ST ngày 10/7/2020 của Tòa 

 n huy n T đã quyết định:  

1. Chấp nhận một phần y u cầu kh i kiện của anh Nguyễn Văn H đối vói 

anh  ào Minh T.  

2. Buộc anh  ào Minh T phải có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn 

Văn H số ti n 1.293.000 đồng (Một triệu hai trăm chín mươi ba nghìn đồng).  

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản ti n phải trả cho người được thi hành án) cho đ n khi thi hành án xong, 

b n phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n lãi của số ti n còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại  i u 357,  i u 468 Bộ luật dân s  năm 2015, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác.  

3. V  án phí: Anh  ào Minh T phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) ti n án phí dân s  sơ thẩm.  

Ngoài ra bản án còn tuy n quy n kháng cáo của các đương s  và quy n 

y u cầu thi hành án. 
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- Sau khi xét xử sơ thẩm: Ngày 23/7/2020, nguy n đơn anh Nguyễn 

Văn H kháng cáo một phần bản án dân s  sơ thẩm của Tòa án huyện T.  

 T i phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguy n đơn anh Nguyễn Văn H vẫn giữ nguy n y u cầu kh i kiện, 

y u cầu kháng cáo, y u cầu anh  ào Minh T bồi thường thiệt hại, tổng cộng số 

ti n 16.673.000 đồng.  

- Ông  ào Văn S là người đại diện theo ủy quy n của bị đơn đồng ý một 

phần y u cầu kháng cáo của anh H, đồng ý bồi thường cho anh H số ti n ăn 

uống bồi dưỡng trong 08 ngày đi u trị v t thương và bồi thường tổn thất tinh 

thần là 01 tháng lương cơ s  1.490.000 đồng.  

-  ại diện Viện  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý ki n: 

V  tố t ng: Người ti n hành tố t ng và người tham gia tố t ng đã th c 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố t ng dân s  trong quá trình giải quy t v  án 

và tại phi n tòa phúc thẩm.  

V  nội dung:    nghị chấp nhận 01 phần y u cầu kháng cáo của anh H, 

sửa một phần bản án dân s  sơ thẩm, chấp nhận s  t  nguyện của ông S là người 

đại diện theo ủy quy n của anh T đồng ý bồi thường số ti n ăn uống bồi dưỡng 

trong 08 ngày đi u trị v t thương và bồi thường tổn thất tinh thần là 01 tháng 

lương cơ s  1.490.000 đồng. 

Sau khi nghi n cứu toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ v  án đã được 

ki m tra tại phi n tòa và căn cứ vào k t quả tranh t ng tại phi n tòa, lời phát 

bi u của vị đại diện Viện ki m sát. 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN 

Anh Nguyễn Văn H kháng cáo y u cầu Tòa án cấp phúc thẩm buộc anh 

 ào Minh T bồi thường thiệt hại gồm: ti n ăn trong 08 ngày 480.000 đồng và 

ti n tổn thất tinh thần 14.900.000 đồng, tổng cộng 15.380.000 đồng.  

Hội đồng xét xử xét thấy, việc anh T xâm phạm đ n sức khỏe của anh H 

là có thật, theo   t luận giám định pháp y số 279/TgT ngày 05/9/2019 của 

Trung tâm pháp y, k t luận thương tích tại thời đi m giám định là 2%.  ồng 

thời, Cơ quan cảnh sát đi u tra, công an huyện T có công văn số 88 ngày 

02/10/2019 k t luận hành vi anh  ào Minh T không có dấu hiệu tội phạm, đ  

nghị xử phạt vi phạm hành chính v  hành vi đánh anh Nguyễn Văn H. Việc này 

còn được th  hiện theo Bi n bản ngày 16/7/2019 của Công an huyện T và được 

các b n thừa nhận là sau khi va quẹt xe giữa anh H và ông S thì anh T có d ng 

tay đánh vào mặt của anh H làm rách mí mắt trái. Do đó, việc anh H y u cầu bồi 

thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại là có căn cứ.  
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Các khoản thiệt hại anh H y u cầu bồi thường gồm: Ti n phẫu thuật, ti n 

thuốc 393.000 đồng; Ti n mua d ng c  vệ sinh v t thương 100.000 đồng; Ti n 

ăn trong 08 ngày 480.000 đồng; Ti n thu nhập giảm do v t thương bị nhức 

100.000 đồng/ngày x 8 ngày = 800.000 đồng; Ti n tổn thất tinh thần 14.900.000 

đồng. Tại Tòa án cấp sơ thẩm, ông S là người đại diện theo ủy quy n của anh T 

đồng ý bồi thường cho anh H các khoản chi phí đi u trị 493.000 đồng và ti n 

giảm thu nhập là 800.000 đồng, tổng cộng 1.293.000 đồng, đã Tòa án cấp sơ 

thẩm chấp nhận.  

 ối với y u cầu bồi thường ti n ăn bồi dưỡng trong 8 ngày đi u trị bệnh 

số ti n 480.000 đồng và ti n tổn thất tinh thần 14.900.000 đồng.  ét thấy các ý 

ki n của anh H cho rằng do sức khỏe bị xâm phạm n n cần ăn uống bồi bổ trong 

08 ngày và từ khi bị xâm hại sức khỏe đ n nay anh luôn lo sợ ti p t c bị đánh, bị 

tai nạn, mặt cảm vì sẹo   mắt n n y u cầu bồi thường tổn thất tinh thần 

14.900.000 đồng là có phần ph  hợp. B i lẽ, việc anh H bị đánh dẫn đ n thiệt 

hại v  sức khỏe (tỷ lệ thương tật 2%) là có thật và ít nhi u cũng có ảnh hư ng 

đ n tinh thần. Tại phi n tòa phúc thẩm, ông S cũng thừa nhận việc anh T đánh 

anh H là có lỗi n n đồng ý t  nguyện bồi thường ti n ăn bồi dưỡng trong 08 

ngày đi u trị bệnh số ti n 480.000 đồng, bồi thường tổn thất tinh thần bằng một 

tháng lương cơ s  với số ti n 1.490.000 đồng, tổng cộng ti n bồi thường là 

1.970.000 đồng, s  t  nguyện của ông S là ph  hợp n n chấp nhận.  

Từ những nhận định tr n, Hội đồng xét xử công nhận s  t  nguyện của 

ông S là người đại diện theo ủy quy n của anh T, chấp nhận một phân y u cầu 

kháng cáo của anh Nguyễn Văn H, sửa một phần bản án dân s  sơ thẩm số 

22/2020/DS-ST ngày 10/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện T, anh  ào Minh T 

có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho anh Nguyễn Văn H số ti n 3.263.000 

đồng (trong đó công nhận tại Tòa án sơ thẩm 1.293.000 đồng và 1.970.000 đồng 

tại Tòa án cấp phúc thẩm).  

 ại diện Viện ki m sát nhân dân t nh  ồng Tháp đ  nghị chấp nhận một 

phần y u cầu kháng cáo của anh Nguyễn Văn H, sửa bản án dân s  là ph  hợp 

n n chấp nhận.  

Anh H được miễn ti n án phí dân s  phúc thẩm theo quy định tại khoản 

đi m d, khoản 1,  i u 12 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội.  

Anh  ào Minh T phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch tr n số ti n phải 

bồi thường thiệt hại 3.263.000 đồng là 300.000 đồng theo quy định tại khoản 

khoản 2  i u 148 Bộ luật tố t ng dân s , khoản 1  i u 6 Nghị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT  ỊNH: 
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Căn cứ khoản 2  i u 148, khoản 2  i u 308,  i u 313 Bộ luật Tố t ng 

dân s  năm 2015; Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường v  Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần y u cầu kháng cáo của anh Nguyễn Văn H.  

Công nhận s  t  nguyện bồi thường thiệt hại với số ti n 1.970.000 đồng 

của anh  ào Minh T.  

Sửa một phần bản án dân s  sơ thẩm số 22/2020/DS-ST ngày 10/7/2020 

của Tòa án nhân dân huyện T.  

1. Chấp nhận một phần y u cầu kh i kiện của anh Nguyễn Văn H đối vói 

anh  ào Minh T.  

2. Anh  ào Minh T có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho anh Nguyễn 

Văn H với số ti n 3.263.000 đồng (Ba triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).  

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản ti n phải trả cho người được thi hành án) cho đ n khi thi hành án xong, 

b n phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n lãi của số ti n còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại  i u 468 của Bộ luật dân s  năm 2015, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác.  

3. V  án phí dân s  sơ thẩm: Anh  ào Minh T phải nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) ti n án phí dân s  sơ thẩm.  

4. V  án phí dân s  phúc thẩm: Anh Nguyễn Văn H được miễn ti n án phí 

dân s  phúc thẩm.   

5. Trường hợp bản án, quy t định được thi hành theo quy định tại  i u 2 

Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s  có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n y u cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định tại các  i u 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân s . Thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy 

định tại  i u 30 Luật Thi hành án dân s . 

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật k  từ ngày tuy n án./.  

Nơi nhận: 

-  hòng  TNV và THA; 

- V SND T nh; 

- TAND huyện T; 

- Chi c c THADS huyện T; 

-  ương s ;                                                           

- Lưu: VT, HSVA, TDS x. 

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

( ã ký) 

 

N    n Th  V nh 
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